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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
(kèm theo Quyết định số           /QĐ-VPCP ngày    tháng 4 năm 2024
của  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
_________


	
STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản 
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. 
	Nghị định
	Số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019
	Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
	Ngày 12/3/2019
	

	2. 
	Nghị định
	Số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020
	Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	Ngày 22/5/2020
	

	3. 
	Nghị định
	Số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
	Ngày 06/12/2021
	

	4. 
	Quyết định
	Số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Ngày 09/12/2021
	

	5. 
	Thông tư
	Số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020
	Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
	Ngày 15/12/2020
	

	6. 
	Thông tư
	Số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023
	Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	Ngày 25/5/2023
	Việc thực hiện điểm đ khoản 1 Điều 27 Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2024

	II. LĨNH VỰC CÔNG BÁO

	1.
	Thông tư
	Số 02/2022/TT-VPCP
ngày 19/10/2022
	Bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	05/12/2022
	

	III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

	1. 
	Nghị định
	Số 79/2022/NĐ-CP 
ngày 06/10/2022
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
	Ngày 10/10/2022
	

	2. 
	Thông tư
	Số 02/2023/TT-VPCP
Ngày 11/9/2023
	Ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính
	Ngày 25/10/2023
	

	IV. LĨNH VỰC KHÁC

	1. 
	Nghị định
	Số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022
	Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
	Ngày 18/6/2022
	

	2. 
	Quyết định 
	Số 30/2020/QĐ-TTg 
ngày 28/9/2020
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017
	Ngày 01/10/2020
	

	3. 
	Thông tư
	Số 01/2022/TT-VPCP 
ngày 02/5/2022
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Ngày 20/6/2022
	

	Tổng số: 12 văn bản
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